
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 55 5005 UBT (T) 10 cm

1 2 75 6002 SSD độ II + CTC dài

1 3 44 ĐT NXTC 17 tuần

2 4 51 3013 U hạ vị 24cm

2 5 46 1011 Carcinom TB gai/ Bệnh lý tim

2 6 32 ĐT UBT  12cm

3 7 73 110111 SSD độ III

3 8 47 2002 UXTC 20 tuần

5 9 72 9029 UNBT(T) 6cm

5 10 51 2022 UXTC 14 tuần

5 11 43 2022 UXTC 14 tuần

18 12 52 4004 K Thân TC gđ I/ VMC 2 lần

18 13 46 3023 UXTC 12 tuần

18 14 38 1001 NXTC 14tuần

15 39 1011 NXTC 16 tuần

16 48 2002 UXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 79 5005 SSD độ III

1 2 55 4024 SSD độ III + CIN 1

1 3 46 1021 UXTC 14 tuần

2 4 72 4014 SSD độ III

2 5 30 2002 CTC dài

2 6 31 0010 NXTC 8 cm

3 7 57 3023 UXTC 14 tuần

3 8 48 2012 UXTC 18 tuần

4107

3919

3917

3978

3961

3289

3949

3923

PM

Ngày: 06/06/2011 

4127

3814

3937

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

3944

3736

3932

4156

70b

3905

3281

3969

3907

Thứ: BA 

Ngày: 07/06/2011 

3852

3966

4104

3967

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HẠNH

KHƢU THỊ ĐẬU

NGÔ HẠNH LAM

TRẦN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN

VÕ THỊ MẸO

VÕ THỊ NGA

TRẦN THỊ NGHĨA

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TRỊNH THỊ MẾN

CHUNG QUÂN

VŨ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC KHOA

HỒ THỊ THÚY VÂN

NGUYỄN THỊ LỆ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TÁM

LÊ THỊ XIN

NGUYỄN THỊ MAI

CAO THỊ PHÚC

VÕ THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT

ĐẶNG THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HIỆP

Từ ngày 06/06/2011 đến ngày 12/06/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP  

Cắt HTTC + 2PP

BS PHẨU THUẬT

TR.THẢO + XUÂN SƠN.TT + THỊ LINH.SB

MỸ Ý + TR.THẢO + XUÂN SƠN.TT

TR.THẢO + XUÂN SƠN.TT + THỊ LINH.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + PHÚ.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + PHÚ.SB

THÁI HÀ + LAN HƢƠNG + PHÚ.SB

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + CÔNG.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + NGỌC.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + NGỌC.SB

KIM CHI + HƢƠNG.PNT + NGỌC.SB 

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + MỸ HOA.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + MỸ HOA.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + MỸ HOA.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BẢO ANH + Q.HẢI + XUÂN PHƢỢNG.TT + TRINH.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + KIM NGÂN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + KIM NGÂN.TT

N.ĐIỆP2 + KIM NGÂN.TT + LOAN.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THỤY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + THỤY.NT

C.H.TRUNG + TR.LOAN + CÚC.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + CÚC.SB



5 9 50 3003 UXTC 16 tuần

5 10 48 2022 UXTC 14 tuần

5 11 44 0000 NXTC 13tuần

18 12 49 0020 UXTC 14tuần/VMC

18 13 41 2022 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

14 48 3003 UXTC 14 tuần

15 44 5005 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

6 16 32 0000 Sang thƣơng vú (P)

6 17 23 0000 Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 52 2002 UXTC + UBT 

1 2 74 4001 SSD độ III

2 3 54 2002 SSD độ III

2 4 36 0010 UXTC 16 tuần/Bệnh tim mạch

3 5 43 0000 UXTC 26 tuần

3 6 45 1001 UXTC 14 tuần

3 7 40 2012 NXTC 16 tuần

5 8 49 2002
UXTC 14 tuần

5 9 47 1011
UXTC 14 tuần

18 10 50 3003 Rách TSM độ IV

18 11 38 1001 LNMCơ TC/VMC 2 lần

12 45 2002 UXTC 14 tuần

13 42 3003 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 81 9018 SSD độ III + UBT nhỏ

1 2 60 4014 SSD độ III

2 3 69 6016 SSD độ III

2 4 41 1001 UXTC 18 tuần

3945

3973

3974

3943

3950

3968

80B

462

484

3730

3906

4017

Thứ: TƯ 

Ngày: 08/06/2011 

4084

3958

4011

3986

3983

4007

3911

3984

4014

1249

3925

3977

3918

4059

TRẦN THỊ LANG

TRƢƠNG THỊ HIỂU

NGUYỄN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM

NGUYỄN THỊ THANH ĐẠM

HOÀNG THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TRẦN THỊ MINH THÁI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM ANH

LƢU THỊ TRÂN

TRẦN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ THU VÂN

NGUYỄN THỊ THÚY

PHẠM THỊ THANH THỦY

HÀ THỊ HỒNG HẠNH

HÁN THỊ TƢ

ĐẶNG THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ THIẾT

PHẠM THỊ HỒNG CHÂU

ĐẶNG THỊ DIỆN

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ LÂN

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ KHÉO

GIANG LỆ DUNG

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/06/2011 

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú    

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

May phục hồi cơ vòng HM

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ , Cắt UBT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + KIM CHÂU.SB  

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + KIM CHÂU.SB  

CHƢƠNG + MỸ HẠNH2 + KIM CHÂU.SB  

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + NGỌC DUNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + NGỌC DUNG.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

HƢƠNG THU + H.VÂN + THÚY NGA.TT (S,3)

TÚ NGÂN + K.XUYẾN + BÍCH PHƢƠNG.SB (C,3)

T.HÒA + HIỀN.SB + HÀ.SB

DUYÊN + T.HÒA + DIỄM TUYẾT

D.MINH + PHẠM HẢI + XUÂN THANH.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + XUÂN THANH.TT

V.HÒA + THANH THÚY + TÚ LINH.SB

V.HÒA + THANH THÚY + TÚ LINH.SB

V.HÒA + THANH THÚY + TÚ LINH.SB

VŨ HẢI + THU.NT + THƢ.NT

VŨ HẢI + THU.NT + THƢ.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HUY.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HUY.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

B.MAI + TUYẾN.SB+ XUÂN PHƢỢNG.TT (S,3)

BM.PNT + TÙNG.SB (C,3)

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG  

NGỌC HẢI + N.QUANG + XUÂN SƠN.TT

NGỌC HẢI + N.QUANG + XUÂN SƠN.TT



3 5 48 1061 UXTC 14 tuần

3 6 45 3003 UXTC 14 tuần

3 7 32 ĐT NXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

5 8 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 9 44 2002 UXTC 16 tuần

18 10 44 2002 UBT(P) 11cm/VMC 2 lần

18 11 37 2012 NXTC 14 tuần

18 12 29 0000 NXTC 10cm

6 13 36 1011 Sang thƣơng vú (P)

6 14 33 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 15 31 2002 Sang thƣơng vú (T)

16 16 0

16 17 0

1 1 51 3003 UXTC 16 tuần

1 2 51 3013 SSD độ III + UXTC

1 3 33 ĐT NXTC 12tuần

2 4 54 ĐT UBT (T) 10 cm

2 5 43 2002 LNMTC 2BT 7cm + UXTC 12 tuần

3 6 74 9004 SSD độ III

3 7 51 1021 UXTC 16tuần+UBT(P)12cm/VMC TNTC

5 8 74 120012 SSD độ III

5 9 40 2001 UXTC 14 tuần

5 10 39 ĐT NXTC 16 tuần

18 11 47 3003 UXTC 14 tuần

18 12 46 1001 UXTC 14 tuần

18 13 39 2002 NXTC 14 tuần

16 14 0

4005

4033

4021

4110

4118

4019

4041

4070

477

475

514

3848

Thứ: SÁU 

Ngày: 10/06/2011 

4020

4095

3846

4066

3956

4067

3979

4056

4096

4109

4106

4037

HỒ THỊ XUÂN

TRẦN THỊ LIÊN

TRƢƠNG THANH THẢO

PHẠM THỊ HỒNG YẾN

TRƢƠNG THỊ KIM DUYÊN

HOÀNG QUANG NGỌC

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

LÊ THỊ THỦY

HUỲNH THỊ THÚY

BÙI THỊ HUYỀN

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐÀO THỊ LIỆU

HÀ THỊ NON

TRƢƠNG THỊ NGỌC HIỆP

TRẦN THỊ TRÒN

TRỊNH THỊ HOA

TRIỆU THỊ ÚT

THỊ LAN

NGUYỄN THỊ MỨC

NGUYỄN THỊ TIỀN

NGUYỄN KIM PHỤNG

LÊ THỊ CHI

NGUYỄN THỊ CHỈNH

NGUYỄN THỊ TƢƠI

BN SẢN A

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú  

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP, Treo MC vào mỏm nhô

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 3 tháng 6 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

H.HIỆP + QUỐC DUY + XUÂN THANH.TT

H.HIỆP + QUỐC DUY + XUÂN THANH.TT

H.HIỆP + QUỐC DUY + XUÂN THANH.TT  

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + PHƢƠNG DUNG.SB

B.MAI + B.TUYẾT.PNT + PHƢƠNG DUNG.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

KIM CHI + X.TRANG2 + HẠNH.SB (C,3)

NG.LAN.BM + CHÂN.SB + NAM.SB

THU THỦY + PHAN NGA + NG.LAN.BM

PHAN NGA + NAM.SB + CHÂN.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + HUY.NT

NHẠN + THÚY NGA.TT + LAN.SB + MỸ PHƢỢNG.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + THANH UYÊN.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + XUÂN THANH.TT

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + NA.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + NA.SB


